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ST
T Tên sản phẩm Đơn 

vị tính 
Số 

lượng 
Đơn giá​
(VNĐ) Thành tiền Ghi chú về yêu cầu mẫu mã 

1 
Áo chống rét + in 
logo Cái 3     Vải kaki dày, có lớp lót bên 

trong 

2 
Áo phản quang + in 
logo  Cái 124     Chất liệu vải lưới dày, may 

theo yêu cầu  

3 
Áo mưa (Vải bạt, ni 
lông) Bộ 67     

Chất liệu nylon ,độ dày: 
0.18-0.22 mm, màu sắc: xanh 
navi 

4 Dây an toàn Cái 6     Có móc bướm, sợi bố tốt 

5 Dép nhựa quai hậu Đôi 65     
Nhựa PVC hoặc EVA cao cấp: 
chống thấm nước, bền, dễ vệ 
sinh 

6 Đệm vai Cặp 138     Vải bố dày 

7 
Kính chống điện từ 
trường Cái 8     

Phải có lớp phủ ion chân công 
nghệ cao, lớp váng lọc/cắt ánh 
sáng xanh tím, và lớp phủ 
phản quang (AR) để tránh 
chói. Đạt chuẩn UV400, chặn 
được 99-100% tia bức xạ tử 
ngoại (UVA và UVB). Thấu 
kính phải phẳng, độ truyền 
quang cao 

8 
Kính trắng chống 
bụi Cái 15     Kính trong không độ 

9 Kính chống bức xạ  Cái 23     100% bảo vệ tia UV 

10 Kính hàn hơi Cái 1     Kính tối shade 5, có van chống 
đọng sương 

11 Khẩu trang lọc bụi Cái 90     Theo tiêu chuẩn TCVN 
7312:2003 

12 Khẩu trang y tế Hộp 10     
Lọc được các hạt bụi mịn, 
chịu được áp lực chất lỏng 
văng bắn 

13 
Găng tay vải sợi 
tráng hạt Đôi 104     

Có khả năng chống trượt, độ 
bám dính, thoáng khí. Hạt 
nhựa tổng hợp hoặc cao su 
được chấm/phủ ở mặt lòng 
bàn tay và các ngón tay 



ST
T Tên sản phẩm Đơn 

vị tính 
Số 

lượng 
Đơn giá​
(VNĐ) Thành tiền Ghi chú về yêu cầu mẫu mã 

14 Găng tay vải sợi  Đôi 192     Làm bằng sợi dệt len ( Việt 
Nam ) 

15 
Găng tay len  có gai 
hở 03 ngón Đôi 138     Làm bằng sợi dệt len ( Việt 

Nam ) 

16 Găng tay len có gai  Đôi 108     Lòng bàn tay có hạt gai cao su 
tăng độ bám 

17 Găng tay len Đôi 138     Bề mặt găng cần có độ nhám, 
bám dính tốt để cầm nắm 

18 
Găng tay cao su 
chống dầu Đôi 14     DY 806  

19 
Găng tay cao su 
cách điện VICADI Đôi 6     

Điện hạ áp: 1 KV VN, điện áp 
kiểm tra: 5 KV/2 phút, dòng 
điện dò kiểm tra: >9 mA 

20 
Găng tay cao su 
chống acid Đôi 5     

Đạt các tiêu chuẩn quốc tế như 
EN ISO 374 (về độ thấm, độ 
xuyên, độ phân hủy do hóa 
chất) hoặc TCVN 
12326-1:2018 đối với găng tay 
bảo vệ chống hóa chất nguy 
hiểm 

21 

Găng tay cao su 
chuyên dùng vệ 
sinh 

Đôi 
144 

    Độ dày 39cm ± 1cm, trọng 
lượng: 115 gram ± 3 gram 

22 Găng tay cao su y tế Hộp 8     Theo tiêu chuẩn ISO 
9001-2008 

23 
Găng tay cao su 
thấp cổ Đôi 54     

Găng phải có độ bền kéo đứt 
và độ giãn dài đạt chuẩn. Phải 
đảm bảo kín nước, không bị 
rách hay rò rỉ khi sử dụng 

24 
Găng tay cao su cao 
cổ Đôi 54     

Cao su phải có độ dãn dài tốt, 
không bị rách hay biến dạng 
sau khi kéo căng nhiều lần, 
chống thấm 

25 Găng tay chì Đôi 5     

Độ dày có khả năng chặn 
khoảng 99% liều bức xạ tiềm 
năng, phần cổ tay dài, trùm 
qua cẳng tay, chống rách và 
chống thấm hóa chất 

26 Găng tay vải bạt Đôi 88     Làm bằng vải bố, may theo 
tiêu chuẩn 

27 
Găng tay da cho thợ 
hàn Đôi 1     Da bò, dài tay, chỉ chịu nhiệt 
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28 Giầy vải bạt  Đôi 43     Vải bố dày, đế cao su 

29 
Giày mũi sắt chống 
trơn trượt Đôi 65     Chất liệu da bò, mũi giày bọc 

thép, đế lót thép 

30 
Giày da cao cổ 
chống trơn trượt Đôi 29     

Xuất xứ Việt Nam, chất liệu 
da bò, mũi giày bọc thép, đế 
lót thép. 

31 
Giày da cao cổ có 
mũi sắt Đôi 38     

Đế cao su Air Wair: Đường 
chỉ 3 lớp; Da bò phủ PU có thể 
co gấp thoải mái. 

32 
Giày da thấp cổ có 
mũi sắt Đôi 6     

Đế cao su Air Wair: Đường 
chỉ 3 lớp; Da bò phủ PU có thể 
co gấp thoải mái. 

33 
Giày da đế cao su 
cách điện Đôi 19     

Theo tiêu chuẩn TCVN 
5589:1991; đế cao su, cách 
điện  

34 
Mặt nạ phòng độc 
chuyên dùng Cái 12     BP 306 

35 Mạt nạ hàn tốt Cái 1     

Tốc độ chuyển đổi từ trạng 
thái sáng sang tối phải cực 
nhanh​
Vỏ mặt nạ làm bằng nhựa 
chống cháy cao cấp, chịu va 
đập tốt và che phủ toàn bộ 
khuôn mặt, tai và phần trước 
cổ để chống tia UV/IR và xỉ 
hàn văng bắn 

36 
Mũ an toàn có vành 
vải Cái 78     Nhựa ABS, có vành vải che cổ 

37 
Mũ cứng chống 
điện từ trường Cái 7     

Chất liệu: Nhựa ABS, Tiêu 
chuẩn sản phẩm: TCVN 
2603:1987 và TCVN 
6407:1998 

38 
Mũ vải có dây đeo 
+in logo Cái 124     Chất liệu vải kaki, may theo 

tiêu chuẩn, có quai gài. 

39 
Mũ vải trắng bao 
tóc  Cái 2     Chất liệu vải kate trắng  

40 Mũ cứng BHLĐ Cái 11     
Chất liệu: Nhựa ABS, Tiêu 
chuẩn sản phẩm: 
TCVN2603:1987 và TCVN  

41 Nút tai chống ồn Cặp 668     Độ giảm ồn NRR = 17 dB 

42 
Quần áo chống 
cháy Bộ 8     Chất liệu vải bố tráng men 

chịu nhiệt từ > 500 độ C)  
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43 
Quần áo chống điện 
từ trường Bộ 5     

Chống tĩnh điện: 10^6 - 10^9​
Chất liệu: Polyester pha sợi 
carbon  

44 
Ủng cao su cách 
điện 22KV VICADI  Đôi 9     

- Tiêu chuẩn: EN ISO 20345 
hoặc EN 50321​
- Phần đế và thân ủng đúc liền 
khối, không thấm nước​
- Mũi ủng phải có lót 
composite (hoặc thép được 
bọc cách điện hoàn toàn) để 
chống dập ngón khi khuân vác 
thiết bị nặng nhưng vẫn đảm 
bảo không dẫn điện 

45 Ủng cao su  Đôi 72     Chất liệu: Nhựa PVC, Tiêu 
chuẩn 6410:1998 

46 
Ủng cao su chống 
dầu Đôi 12     

Chống dầu, Acid, chịu đựng 
được trong dầu DO và acid 
sulfuric 50% trong vòng 24h 
với nhiệt độ 30 độ C 

47 
Ủng cao su chống 
acid Đôi 9     

 Tiêu chuẩn EN ISO 374-1​
Vật liệu chế tạo (PVC hoặc 
cao su Nitrile đặc biệt) không 
bị mủn, mêm hoặc biến dạng 
khi ngâm trong dung dịch axit 
độc hại 

48 Quần áo phòng độc Bộ 9     

Phải đạt Type 3 (Chống chất 
lỏng văng bắn áp lực) hoặc 
Type 4 (Chống chất lỏng dạng 
phun sương) theo tiêu chuẩn 
châu Âu. Phải có mũ trùm đầu 
liền thân, khóa kéo có nắp 
băng dính bảo vệ để axit 
không lọt qua khe khóa 

49 
Quần yếm liền chịu 
nước Cái 10     

Thường làm bằng vải phủ 
PVC/PU dày dặn. Yêu cầu có 
dây đai vai chắc chắn, các 
đường may phải được ép sim 
nhiệt (heat-sealed) chống thấm 
nước và chống thấm axit 
100% 

50 
Thảm cách điện 
22kv Cái 9     

- Đạt tiêu chuẩn IEC 61111​
- Bề mặt phải có thiết kế 
chống trơn trượt​
- Khả năng chịu được điện áp 
đánh thủng > 30t{kV}. Kháng 
dầu, kháng ozone và chịu 
được sự mài mòn từ giày bảo 
hộ của kỹ thuật viên 

51 Xà phòng Cục 786     Thành phần diệt khuẩn tiên 
tiến, hoạt chất Active5 

52 Yếm chống ướt Cái 9     Chất liệu nhựa PVC, chống 
thấm nước (100%), chống 
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chịu được với nhiều loại dung 
dịch lỏng như dầu, hóa chất 
nhẹ 

53 
Găng tay cách điện 
22kv Đôi 9     

Phải đạt tiêu chuẩn IEC 60903 
hoặc ASTM D120​
Điện áp kiểm tra (Proof test 
voltage): Ít nhất 20kV AC 

54 Khẩu trang vải Cái 396     May bằng chất liệu vải Kate 
kháng khuẩn, dày 

  TỔNG CỘNG         
 

Yêu cầu cung cấp sản phẩm BHLĐ phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, quy cách, 
quy chuẩn được kiểm định theo quy định của nhà nước. 


